
Lớp:  DƯỢC B Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Khóa:  19

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Nguyễn Ái Ngân Sỉ số: 28

LT TH Bắt đầu Kết thúc

1 DCT2417 Giáo dục Chính trị 4 75 41 34 Trần Thanh Xuyên C1.101 2345
2345

1234

2345

1234

2 DCT2218 Pháp luật 2 30 18 12 Lê Thị Thảo C1.101 2345
2345

1234

2345

1234

3 DCT2306 Tiếng Anh  2 3 60 21 39 Nguyễn Thị Lan Phương C1.101 2345
2345

1234

2345

1234

4 CS11T207 Thực vật 2 45 15 30 Huỳnh Phương Thanh C1.101 B1.405 2345
2345(N1)

1234(N2)

2345(N1)

1234(N2)
4.0 7/4/2025 7/27/2025

5 DC11T208 Vật lý 2 45 15 30 Lê Văn Dũng C1.101 2345
2345

1234

2345

1234
2.5 8/1/2025 8/16/2025

6 CN11T208 Bệnh học 2 30 28 2 Mai Việt Vũ C1.101 2345
2345

1234

2345

1234
2.0 8/17/2025 8/30/2025

15 285 138 147

Số 

tt

Mã 

MH/MĐ
Môn thi

Hình 

thức thi
Phòng thi Ghi chú

1 DCT2417 Giáo dục Chính trị TN

2 DCT2218 Pháp luật TN

3 DCT2306 Tiếng Anh  2 TN

4 CS11T207 Thực vật TN

5 DC11T208 Vật lý TN
6 CN11T208 Bệnh học TN

* Ghi Chú: sáng từ 7h00-11h05(1,2,3,4,5); chiều từ 13h00-17h05(1,2,3,4,5), tối từ 17h05 - 22h05 (1,2,3,4,5,6)

Thứ 6 học buổi tối, thứ 7, chủ nhật học sáng chiều

Hậu Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2025

                          Người lập bảng

Trần Thanh Xuyên Đinh Thị Thục

Phòng Học

Cộng

Ngày thi Giảng viên chấm 1 Giảng viên chấm 2

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

TT
Mã 

MH/MĐ
Tên MH/MĐ

Số tín 

chỉ

Thứ 

sáu
Thứ bảy Chủ nhật

Số 

Tuần

Thời gianTổng

 số

 (giờ)

LT TH Giảng viên giảng dạy

Lê Thị Thảo Trần Thanh Xuyên

9h30 13/10/2025 Lê Văn Dũng Lê Văn Dũng

Nguyễn Thị Lan Phương Trần Thị Huyền Trang

7h30 13/10/2025 Huỳnh Phương Thanh Nguyễn Thị Thúy Kiều

13h30 13/10/2025 Mai Việt Vũ Trần Văn Hạnh

Trưởng khoa

Phạm Nguyễn Phương Đông

Trần Văn Hạnh


